
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ BÀ NÀ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CÔNG KHAI 

Kết quả xử phạt vi phạm hành chính 

(Ban hành kèm theo Thông báo số             /TB-UBND ngày        /10/2026 của UBND xã Bà Nà) 

Số TT Tên người vi phạm 
Địa chỉ thường 

trú 

Vị trí vi phạm Diện tích 

vi phạm 

(m2) 

Thời điểm xác 

định vi phạm 
Biện pháp khắc phục hậu quả 

Tờ Thửa Thôn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Nguyễn Hùng Sơn Thôn Hoà Ninh 11 436 
Hoà 

Ninh 
8295,7  

Sau ngày 
01/7/2004 đến 

trước năm 
01/7/2014 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 

nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 
Luật Đất đai 

2 Đặng Văn Tịnh Thôn Hoà Ninh 12 173 
Hoà 
Ninh 

7009,4 

Sau ngày 
01/7/2004 đến 

trước năm 

01/7/2014 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 
nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 

Luật Đất đai 

3 Hoàng Ngọc Triều Thôn Hoà Ninh 12 24 
Hoà 
Ninh 

500 

Sau ngày 

01/7/2004 đến 
trước năm 
01/7/2014 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 
nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 

Luật Đất đai 



 
 

4 Hứa Trần Thành Thôn Hoà Ninh 12 24 
Hoà 
Ninh 

15.407 

Sau ngày 
01/7/2004 đến 

trước năm 
01/7/2014 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 
nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 

Luật Đất đai 

5 Nguyễn Văn Thuận Thôn Hoà Ninh 12 24 
Hoà 

Ninh 
3.609,5 

Sau ngày 
01/7/2004 đến 

trước năm 
01/7/2014 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 
nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 

Luật Đất đai 

6 Hứa Trần Minh Thôn Hoà Ninh 12 44 
Hoà 
Ninh 

20,6 

Sau ngày 
01/7/2004 đến 

trước năm 
01/7/2014 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 
nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 

Luật Đất đai 

7 Hoàng Văn Trí Thôn Hoà Ninh 12 141 
Hoà 

Ninh 
205,9 

Sau ngày 
01/7/2004 đến 

trước năm 
01/7/2014 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 

nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 
Luật Đất đai 

8 Hoàng Văn Trí Thôn Hoà Ninh 12 141 
Hoà 
Ninh 

6219,9 

Sau ngày 
01/7/2004 đến 

trước năm 

01/7/2014 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 
nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 

Luật Đất đai 

9 Hoàng Văn Trí Thôn Hoà Ninh 12 141 
Hoà 
Ninh 

1033,9 

Sau ngày 

01/7/2004 đến 
trước năm 
01/7/2014 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 

nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 
Luật Đất đai 

10 Nguyễn Thị Toán Thôn Hoà Ninh 12 141 Hoà 5798,1 Sau ngày Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 



 
 

Ninh 01/7/2004 đến 
trước năm 
01/7/2014 

nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 

Luật Đất đai 

11 Huỳnh Quốc Hùng Thôn Hoà Ninh 12 135 
Hoà 
Ninh 

93,1 

Sau ngày 
01/7/2004 đến 

trước năm 
01/7/2014 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 
nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 

Luật Đất đai 

12 Phạm Viết Tình 
Phường Ngũ 

Hành Sơn 
12  

Hoà 

Ninh 
30336,7 

Sau ngày 
01/7/2004 đến 

trước năm 
01/7/2014 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 

nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 
Luật Đất đai 

13 Huỳnh Quốc Hùng Thôn Hoà Ninh 12 141 
Hoà 
Ninh 

2840,7 

Sau ngày 

01/7/2004 đến 
trước năm 

01/7/2014 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 
nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 

Luật Đất đai 

14 Nguyễn Anh Tuấn Thôn Hoà Ninh 2 52 
Hoà 
Ninh 

381,3 

Sau ngày 

01/7/2004 đến 
trước năm 
01/7/2014 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 

nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 
Luật Đất đai 

15 Ngô Điệp Thôn Hoà Ninh 2  
Hoà 
Ninh 

76,1 

Sau ngày 
01/7/2004 đến 

trước năm 
01/7/2014 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 
nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 

Luật Đất đai 

16 Nguyễn Anh Tuấn Thôn Hoà Ninh 2 52 
Hoà 
Ninh 

2025,6 
Sau ngày 

01/7/2004 đến 
trước năm 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 
nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 



 
 

01/7/2014 Luật Đất đai 

17 Cao Thị Uyên Thôn Hoà Ninh 12 24 
Hoà 

Ninh 
4265 

Sau ngày 
01/7/2004 đến 

trước năm 
01/7/2014 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 
nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 

Luật Đất đai 

18 Trần Thị Nga Thôn Hoà Ninh 2 171 
Hoà 
Ninh 

810,2 

Sau ngày 
01/7/2004 đến 

trước năm 
01/7/2014 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 
nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 

Luật Đất đai 

19 Lê Thanh Xuân Thôn Hoà Ninh 2 52 
Hoà 

Ninh 
3735,1 

Sau ngày 
01/7/2004 đến 

trước năm 

01/7/2014 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 

nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 
Luật Đất đai 

20 Diêm Thanh Lạc 
Phường Thanh 

Khê 
13  

Hoà 
Ninh 

3358 

Sau ngày 
01/7/2004 đến 

trước năm 

01/7/2014 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 
nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 

Luật Đất đai 

21 Nguyễn Thị Toán Thôn Hoà Ninh 12 24 
Hoà 
Ninh 

236,6 

Sau ngày 
01/7/2004 đến 

trước năm 
01/7/2014 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 

nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 
Luật Đất đai 

22 Nguyễn Thị Toán Thôn Hoà Ninh 12 24 
Hoà 
Ninh 

380,3 

Sau ngày 
01/7/2004 đến 

trước năm 
01/7/2014 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 
nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 

Luật Đất đai 



 
 

23 Nguyễn Thị Toán Thôn Hoà Ninh 12 24 
Hoà 
Ninh 

469,8 

Sau ngày 
01/7/2004 đến 

trước năm 
01/7/2014 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 
nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 

Luật Đất đai 

24 Nguyễn Thị Toán Thôn Hoà Ninh 12 24 
Hoà 

Ninh 
205 

Sau ngày 
01/7/2004 đến 

trước năm 
01/7/2014 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 
nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 

Luật Đất đai 

25 Hứa Trần Thành Thôn Hoà Ninh 12 24 
Hoà 
Ninh 

2037,5 

Sau ngày 
01/7/2004 đến 

trước năm 
01/7/2014 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 
nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 

Luật Đất đai 

26 Hứa Trần Thành Thôn Hoà Ninh 12 24 
Hoà 

Ninh 
1189,1 

Sau ngày 
01/7/2004 đến 

trước năm 
01/7/2014 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 

nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 
Luật Đất đai 

27 Nguyễn Văn Minh Thôn Hoà Ninh 13 7 
Hoà 
Ninh 

732,3 

Sau ngày 
01/7/2004 đến 

trước năm 

01/7/2014 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 
nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 

Luật Đất đai 

28 Nguyễn Thị Toán Thôn Hoà Ninh 12 24 
Hoà 
Ninh 

332 

Sau ngày 

01/7/2004 đến 
trước năm 
01/7/2014 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 

nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 
Luật Đất đai 

29 Nguyễn Thị Toán Thôn Hoà Ninh 12 141 Hoà 309,2 Sau ngày Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 



 
 

Ninh 01/7/2004 đến 
trước năm 
01/7/2014 

nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 

Luật Đất đai 

30 Nguyễn Thị Toán Thôn Hoà Ninh 12 24 
Hoà 
Ninh 

599,7 

Sau ngày 
01/7/2004 đến 

trước năm 
01/7/2014 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 
nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 

Luật Đất đai 

31 Nguyễn Thị Toán Thôn Hoà Ninh 13  
Hoà 

Ninh 
850 

Sau ngày 
01/7/2004 đến 

trước năm 
01/7/2014 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 

nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 
Luật Đất đai 

32 Nguyễn Thị Toán Thôn Hoà Ninh 13  
Hoà 
Ninh 

1603,5 

Sau ngày 

01/7/2004 đến 
trước năm 

01/7/2014 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 
nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 

Luật Đất đai 

33 Nguyễn Thị Toán Thôn Hoà Ninh 9  
Hoà 
Ninh 

2594,2 

Sau ngày 

01/7/2004 đến 
trước năm 
01/7/2014 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 

nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 
Luật Đất đai 

34 Nguyễn Thị Toán Thôn Hoà Ninh 12 141 
Hoà 
Ninh 

2067 

Sau ngày 
01/7/2004 đến 

trước năm 
01/7/2014 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 
nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 

Luật Đất đai 

35 Nguyễn Đủ Thôn Hoà Ninh 13 98 
Hoà 
Ninh 

331,8 
Sau ngày 

01/7/2004 đến 
trước năm 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 
nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 



 
 

01/7/2014 Luật Đất đai 

36 Nguyễn Đủ Thôn Hoà Ninh 13 98 
Hoà 

Ninh 
1186,7 

Sau ngày 
01/7/2004 đến 

trước năm 
01/7/2014 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 
nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 

Luật Đất đai 

37 Dương Tiến Sỹ Thôn Hoà Ninh 10  
Hoà 
Ninh 

2500,4 

Sau ngày 
01/7/2004 đến 

trước năm 
01/7/2014 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 
nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 

Luật Đất đai 

38 Dương Tiến Sỹ Thôn Hoà Ninh 10 622 
Hoà 

Ninh 
248,5 

Sau ngày 
01/7/2004 đến 

trước năm 

01/7/2014 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 

nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 
Luật Đất đai 

39 Bửu Thọ Thôn Hoà Ninh 12 141 
Hoà 
Ninh 

227,7 

Sau ngày 
01/7/2004 đến 

trước năm 

01/7/2014 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 
nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 

Luật Đất đai 

40 Ngô Văn Thanh Thôn Hoà Ninh 13 106 
Hoà 
Ninh 

333,9 

Sau ngày 
01/7/2004 đến 

trước năm 
01/7/2014 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 

nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 
Luật Đất đai 

41 Bửu Thọ Thôn Hoà Ninh 12 141 
Hoà 
Ninh 

162,4 

Sau ngày 
01/7/2004 đến 

trước năm 
01/7/2014 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 
nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 

Luật Đất đai 



 
 

42 Ngô Văn Thanh Thôn Hoà Ninh 13 96 
Hoà 
Ninh 

1950,5 

Sau ngày 
01/7/2004 đến 

trước năm 
01/7/2014 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 
nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 

Luật Đất đai 

43 Ngô Văn Thanh Thôn Hoà Ninh 13  
Hoà 

Ninh 
253,4 

Sau ngày 
01/7/2004 đến 

trước năm 
01/7/2014 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 
nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 

Luật Đất đai 

44 Nguyễn Thị Toán Thôn Hoà Ninh 12 24 
Hoà 
Ninh 

209 

Sau ngày 
01/7/2004 đến 

trước năm 
01/7/2014 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 
nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 

Luật Đất đai 

45 Dương Công Sơn Thôn Hoà Ninh 12  
Hoà 

Ninh 
153,1 

Sau ngày 
01/7/2004 đến 

trước năm 
01/7/2014 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 

nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 
Luật Đất đai 

46 Hoàng Văn Trí Thôn Hoà Ninh 12  
Hoà 
Ninh 

105,5 

Sau ngày 
01/7/2004 đến 

trước năm 

01/7/2014 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 
nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 

Luật Đất đai 

47 Nguyễn Thị Toán Thôn Hoà Ninh 12 173 
Hoà 
Ninh 

1458,4 

Sau ngày 

01/7/2004 đến 
trước năm 
01/7/2014 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 

nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 
Luật Đất đai 

48 Nguyễn Thị Bán Thôn Hoà Ninh 12 436 Hoà 3052,8 Sau ngày Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 



 
 

Ninh 01/7/2004 đến 
trước năm 
01/7/2014 

nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 

Luật Đất đai 

49 Dương Công Sơn Thôn Hoà Ninh 12  
Hoà 
Ninh 

5345,3 

Sau ngày 
01/7/2004 đến 

trước năm 
01/7/2014 

Tạm thời sử dụng đất cho đến khi nhà 
nước thu hồi đất quy định tại Điều 139 

Luật Đất đai 

Danh sách này được công khai trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày 25/10/2026 , đến ngày 09/11/2026 . Tại địa điểm: Trụ sở UBND 
xã Bà Nà và Nhà văn hóa thôn Hoà Ninh. 

Người không đồng ý với kết quả kiểm tra trên đây thì gửi đơn đến UBND xã Bà Nà để giải quyết; sau thời gian trên sẽ không xem 
xét giải quyết. 

 Bà Nà, ngày       tháng      năm 202 
(Ký tên, đóng dấu) 

 

 


